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Tên hàng hóa, dịch vụ
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tính

(Unit)

Số lượng
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trước thuế
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Tiền thuế
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thuế GTGT
(Amount after
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 Dịch vụ sửa chữa xe SONET Biển số:
51L45281, RO: K25030244      

1 BẢO DƯỠNG CẤP 3 Công 2,7 300.000 810.000 8% 64.800 874.800

2 KIỂM TRA LỰC PHANH TRÊN BỆ
THỬ & ĐỘ TRƯỢT NGANG Công 0,5 300.000 150.000 8% 12.000 162.000

3 CÂN BẰNG ĐỘNG 4 BÁNH Công 1 300.000 300.000 8% 24.000 324.000

4 LÔNG ĐỀN XẢ NHỚT CÁI 1 11.000 11.000 8% 880 11.880

5 Thanh cân bằng mâm ô tô vật liệu bằng
sắt SM-FE-002A 5g +10g (phủ bạc) g 400 300 120.000 8% 9.600 129.600

6 DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG CAO CẤP
TOTAL QUARTZ 9000FUT GF6 0W20 LÍT 3,8 177.000 672.600 8% 53.808 726.408

7 NƯỚC RỬA KÍNH Ô TÔ WF1601
(CHAI TRÒN) CHAI 1 27.364 27.364 8% 2.189 29.553

8 DUNG DỊCH LÀM SẠCH ĐƯỜNG
NHIÊN LIỆU CHAI 1 204.636 204.636 8% 16.371 221.007

9 LÕI LỌC NHỚT CÁI 1 285.200 285.200 8% 22.816 308.016

 

Số tài khoản (Bank account):  1025790855 Tại ngân hàng (At):  Vietcombank-CN TP HCM

CÔNG TY TNHH THACO AUTO TRƯỜNG CHINH - TP.HCM
Mã số thuế (Tax code): 0317119491
Địa chỉ (Address): 827A-829 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT INVOICE)
Ngày (date)  08  tháng (month)  03  năm (year)  2025 

(Electronic invoice display)

 

Ký hiệu (Serial): 1C25TAA

Số (No): 5126

trang 1/2

Mã Cơ quan thuế:001002F1E3AD914411B63292A61593106A
Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tra cứu hóa đơn điện tử tại: hoadondientu.thaco.com.vn, mã tra cứu: hp2H166387702294522677565126

Họ tên người mua hàng (Buyer Name):  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Tên đơn vị (Company name):  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Địa chỉ (Address):  12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế (Tax code):    0309391503 Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK
Số tài khoản (Bank account):  Tại ngân hàng (At):  
Mã khách hàng (Customer ID):  CEB-S1218-19112 Loại tiền tệ (Currency):  VND

http://hoadondientu.thaco.com.vn


Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):  Hai triệu chín trăm ba mươi tám nghìn sáu trăm hai mươi mốt đồng chẵn./.

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
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Đơn vị
tính
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Số lượng
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Đơn giá
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Thành tiền
trước thuế

(Amount before
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Thuế
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Tiền thuế
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Thành tiền sau thuế GTGT
(Amount after VAT)

10 CHẤT TẨY BỐ THẮNG, LINH
KIỆN - WURTH CHAI 1 80.000 80.000 8% 6.400 86.400

11 GÓI MỠ TRA MÁ PHANH,
WURTH,(5,5G) GÓI 1 29.545 29.545 8% 2.364 31.909

12 GÓI MỠ TRA ẮC VÀ PISTON
PHANH, BG,(5G) GÓI 1 30.600 30.600 8% 2.448 33.048

Tổng hợp 
(In summary)

Thuế suất
GTGT 

(VAT rate)

Thành tiền trước thuế
(Amount before tax)

Tiền thuế
GTGT 

(VAT
amount)

Thành tiền sau thuế GTGT
(Amount after VAT)

Hàng hóa, dịch vụ không kê khai, tính nộp thuế GTGT KKKNT   

Hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT KCT   

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 5%    

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 8% 2.720.945 217.676 2.938.621

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10%    

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment amount) 2.720.945 217.676 2.938.621

 

Số tài khoản (Bank account):  1025790855 Tại ngân hàng (At):  Vietcombank-CN TP HCM

CÔNG TY TNHH THACO AUTO TRƯỜNG CHINH - TP.HCM
Mã số thuế (Tax code): 0317119491
Địa chỉ (Address): 827A-829 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT INVOICE)
Ngày (date)  08  tháng (month)  03  năm (year)  2025 

(Electronic invoice display)

 

Ký hiệu (Serial): 1C25TAA

Số (No): 5126

Đơn vị bán hàng (Seller)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY TNHH THACO AUTO TRƯỜNG
CHINH - TP.HCM
Ký ngày: 08/03/2025

Người mua hàng (Buyer)

 

tiep theo trang truoc - trang 2/2

Mã Cơ quan thuế:001002F1E3AD914411B63292A61593106A
Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, MST:0100109106

Tra cứu hóa đơn điện tử tại: hoadondientu.thaco.com.vn, mã tra cứu: hp2H166387702294522677565126

Họ tên người mua hàng (Buyer Name):  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Tên đơn vị (Company name):  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM
Địa chỉ (Address):  12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế (Tax code):    0309391503 Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK
Số tài khoản (Bank account):  Tại ngân hàng (At):  
Mã khách hàng (Customer ID):  CEB-S1218-19112 Loại tiền tệ (Currency):  VND

http://hoadondientu.thaco.com.vn

